
 

 

 

 

 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SMARTLIFE GROUP 

Địa chỉ: 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 0941.36.0000 

TỔNG HỢP QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG  

NĐBH/BMBH: Nguyễn Hồng Loan - 08/12/1964 

Số hợp 

đồng 

Phân loại 

quyền lợi 
Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm 

Mệnh giá 

bảo hiểm 

Công ty 

bảo hiểm 

3825267907 Sản phẩm chính Món quà tương lai 50,008,000 1,000,000,000 Manulife 

8131616 Sản phẩm chính An Thịnh Đầu Tư 16,479,600 200,000,000 Daiichi 

73168180 Sản phẩm chính 
Phú - Toàn gia hưng 

thịnh 

11,274,000 300,000,000 Prudential 

73168180 Tai nạn 
Chết và tàn tật do tai nạn 

mở rộng 

350,000 100,000,000 Prudential 

3825267907 
Bệnh hiểm 

nghèo 

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm 

trọng mở rộng  

8,820,000 300,000,000 Manulife 

3825267907 Thẻ sức khỏe 
Sống Khỏe Mỗi Ngày  

Ngoại Trú - Vàng 

4,570,000 24,000,000 Manulife 

3825267907 Thẻ sức khỏe 
Sống khỏe mỗi ngày 

Nội trú - Bạch Kim  

24,170,000 1,000,000,000 Manulife 

73168180 Trợ cấp y tế Chăm sóc sức khỏe 840,000 200,000 Prudential 

73168180 Miễn nộp phí 
Từ bỏ thu phí Bệnh hiểm 

nghèo 

925,300 0 Prudential 

Tổng 117,436,900 2,924,200,000   

NĐBH: Đặng Nhật Anh - 02/01/1996  

Số hợp 

đồng 

Phân loại 

quyền lợi 
Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm 

Mệnh giá 

bảo hiểm 

Công ty 

bảo hiểm 

73168180 Tử vong Nhân thọ có kỳ hạn 433,000 100,000,000 Prudential 

73168180 Tai nạn 
Chết và tàn tật do tai nạn 

mở rộng 

350,000 100,000,000 Prudential 

73168180 Trợ cấp y tế BH chăm sóc sức khỏe 420,000 200,000 Prudential 

73168180 Miễn nộp phí 
Từ bỏ thu phí Bệnh hiểm 

nghèo 

120,300 0 Prudential 

Tổng 1,323,300 200,200,000   

 

 

https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/mon-qua-tuong-lai/mon-qua-tuong-lai-tnc-2021.pdf
https://dai-ichi-life.com.vn/images/news/154/1946/attribute/97/Wording%20ATDT%20phi%20don%20ky.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/Phu-Toan-Gia-Hung-Thinh-Dieu-Kien-Dieu-Khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/Phu-Toan-Gia-Hung-Thinh-Dieu-Kien-Dieu-Khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/bh-benh-ly-nghiem-trong-mo-rong.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/bh-benh-ly-nghiem-trong-mo-rong.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/SKMN-dieu-khoan-san-pham.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/SKMN-dieu-khoan-san-pham.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/SKMN-dieu-khoan-san-pham.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/SKMN-dieu-khoan-san-pham.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/spbhbt-cham-soc-suc-khoe-dieu-kien-dieu-khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/spbh-bo-tro-tu-bo-thu-phi-benh-hiem-ngheo-dieu-kien-dieu-khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/spbh-bo-tro-tu-bo-thu-phi-benh-hiem-ngheo-dieu-kien-dieu-khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-bao-an-dieu-kien-dieu-khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/phu-luc5-bao-hiem-chet-va-tan-tat-do-tai-nan-mo-rong.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/spbhbt-cham-soc-suc-khoe-dieu-kien-dieu-khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/spbh-bo-tro-tu-bo-thu-phi-benh-hiem-ngheo-dieu-kien-dieu-khoan.pdf
https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/tai-lieu-bieu-mau/spbh-bo-tro-tu-bo-thu-phi-benh-hiem-ngheo-dieu-kien-dieu-khoan.pdf


 

 

 

 

 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SMARTLIFE GROUP 

Địa chỉ: 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 0941.36.0000 

TỔNG HỢP QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG  

STT Công ty - Số HĐ 
Người được 

bảo hiểm 
Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ 

1 

MAN - 

3825267907 

Ngày hiệu lực: 

29/11/2022 

 

Phí bảo hiểm: 

87.568.000Đ 

Nguyễn Hồng Loan 

Món quà tương lai 50,008,000 1,000,000,000 

Bảo hiểm bệnh lý 

nghiêm trọng mở 

rộng  

8,820,000 300,000,000 

Sống Khỏe Mỗi Ngày 

Ngoại Trú - Vàng 
4,570,000 24,000,000 

Sống khỏe mỗi ngày 

Nội trú - Bạch Kim  
24,170,000 1,000,000,000 

2 

DAI - 8131616 

Ngày hiệu lực: 

31/07/2022 

 

Phí bảo hiểm: 

16.479.600Đ 

Nguyễn Hồng Loan An Thịnh Đầu Tư 16,479,600 200,000,000 

3 

PRU - 73168180 

Ngày hiệu lực: 

04/08/2014 

 

Phí bảo hiểm: 

14.712.600Đ 

Nguyễn Hồng Loan 

Phú - Toàn gia hưng 

thịnh 
11,274,000 300,000,000 

Từ bỏ thu phí Bệnh 

hiểm nghèo 
925,300 0 

BH chăm sóc sức 

khỏe 
840,000 200,000 

BH Chết và tàn tật do 

tai nạn mở rộng 
350,000 100,000,000 

Đặng Nhật Anh 

BH Nhân thọ có kỳ 

hạn 
433,000 100,000,000 

Từ bỏ thu phí Bệnh 

hiểm nghèo 
120,300 0 

BH chăm sóc sức 

khỏe 
420,000 200,000 

BH Chết và tàn tật do 

tai nạn mở rộng 
350,000 100,000,000 

TỔNG 118,760,200 3,124,400,000 

 

 Ký tại................................................................... Ngày........................... 

 

     Họ tên và chữ ký CVTV      Họ tên và chữ ký Khách hàng 

 


